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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC 6  

CÓ ĐÁP ÁN 

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 1 

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Ba dạng thông tin cơ bản là dạng : 

A. Văn bản 

B. Hình ảnh 

C. Âm thanh 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 2: Trình tự của quá trình ba bước là: 

A. Input → Xử lí → Output     

B. Nhập → Xuất → Xử lí 

C. Xuất → Nhập → Xử lí     

D. Xử lí → Xuất → Nhập 

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính 

A. Bộ lưu diện(UPS)     

B. Bộ xử lí trung tâm(CPU) 

C. Bộ nhớ trong(RAM)     

D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM) 
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Câu 4: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau: 

A. Khả năng tính toán nhanh, chính xác     

B. Làm việc không mệt mỏi 

C. Khả năng lưu trữ lớn     

D. Tất cả ý trên 

Câu 5: Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai 

kí tự là: 

A. 1 và 2     

B. 0 và 1     

C. 1 và 3     

D. 2 và 0 

Câu 6: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại: 

A. 4     

B. 3     

C. 2     

D. 1 

Câu 7: Theo nguyên lý Von Neuman cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm? 

A. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài 

B. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra 

C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra 

D. CPU, ROM, RAM, I/O 

Câu 8: Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra: 
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A. Chuột.     

B. Bàn phím.      

C. Màn hình.     

D. Máy quét. 

Câu 9: Các thiết nào sau đây là thiết bị vào: 

A. Bàn phím, chuột 

B. Bàn phím, màn hình 

C. Màn hình, máy in 

D. Chuột, màn hình 

Câu 10: Ai là cha đẻ của kiến trúc máy tính điện tử: 

A. Von Neumann     

B. Asicemet     

C. Douglas Engelbart     

D. Niutơn 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 1 

1.D             2.A             3.B             4.D            5.B 

 6.C              7.B             8.C            9.A             10.A 

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 2 

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Nhiệm vụ chính của tin học là: 
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A. Nghiên cứu các trò chơi. 

B. Nghiên cứu chế tạo máy tính. 

C. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của 

máy tính điện tử. 

D. Biểu diễn các thông tin đa dạng trong máy tính. 

Câu 2: Tập truyện tranh “Đo-re-mon” cho em thông tin: 

A. Dạng văn bản. 

B. Dạng âm thanh. 

C. Dạng hình ảnh. 

D. Cả hai dạng văn bản và hình ảnh. 

Câu 3: Để truyền đạt thông tin tới người bị khiếm thị hoàn toàn, người ta có thể: 

A. Vẽ hoặc viết ra giấy. 

B. Nói hoặc đọc 

C. Cho xem những bức ảnh. 

D. Dùng cử chỉ của bàn tay. 

Câu 4: Để ca ngợi về đất nước Việt Nam tươi đẹp ta có thể làm gì? 

A. Viết một bài văn 

B. Vẽ một bức tranh hay chụp một tấm ảnh. 

C. Viết một bản nhạc. 

D. Tất cả các hình thức trên. 

Câu 5: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh lưu trữ trong máy tính được gọi chung 

là: 
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A. Lệnh. 

B. Dữ liệu. 

C. Truyền tin. 

D. Chỉ dẫn. 

Câu 6: Máy tính không thể dùng để : 

A. Lưu trữ các tập phim ảnh 

B. Lưu lại các bài văn hay. 

C. Lưu lại mùi vị thức ăn. 

D. Cả a, b và c. 

Câu 7: Để nói chuyện với người bị khiếm thính hoàn toàn, người ta không thể: 

A. Nói hoặc đọc thật to. 

B. Vẽ hoặc viết ra giấy. 

C. Dùng cử chỉ của bàn tay. 

D. Cho xem những tấm ảnh. 

Câu 8: Các dạng thông tin chính của con người là: 

A. Dạng văn bản. 

B. Dạng âm thanh. 

C. Dạng hình ảnh. 

D. Tất cả các dạng trên. 

Câu 9: Theo em, tại sao thông tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bit? 

A. Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có hai trạng thái đóng mạch và ngắt mạch. 
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B. Vì chỉ cần dùng hai kí hiệu 0 và 1, người ta có thể biểu diễn được mọi thông tin trong máy 

tính. 

C. Vì máy tính không hiểu được ngôn ngữ tự nhiên. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 10: Máy tính có thể dùng để điều khiển: 

A. Đường bay của những con ong rừng. 

B. Đường đi của đàn cá ngoài biển cả. 

C. Tàu vũ trụ bay trong không gian. 

D. Mặt rơi của đồng xu được em tung lên cao. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D D D B C C D D D 

 

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 3 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Thông tin sau khi đã xử lý gọi là : 

A. Thông tin vào;     

B. Thông tin ra;     

C. Thông tin lên;     
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D. Thông tin xuống. 

Câu 2: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng: 

A. Dãy lục phân;     

B. Dãy bit;     

C. Dãy Mb;     

D. KB. 

Câu 3: Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là: 

A. Bộ nhớ trong     

B. Bộ nhớ ngoài 

C. Bộ não của máy tính      

D. Thiết bị nhập 

Câu 4: Khi máy tính tắt, toàn bộ các thông tin ở đâu sẽ bị mất đi: 

A. RAM     

B. USB     

C. Bộ nhớ ngoài     

D. ROM 

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy? 

A. Máy in      

B. Màn hình      

C. Máy quét     

D. Đĩa CD 
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Câu 6: USB là thiết bị: 

A. Bộ nhớ ngoài; 

B. Bộ nhớ trong; 

C. Bộ xử lý trung tâm; 

D. Thiết bị vào ra. 

Câu 7: Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra: 

A. Chuột     

B. Bàn phím     

C. Máy quét      

D. Màn hình 

Câu 8: Phần mềm máy tính là: 

A. Máy tính      

B. Các thiết bị vật lý 

C. Các chương trình máy tính     

D. Tất cả đều đúng 

Câu 9: Đâu là cách chọn tắt máy tính đúng: 

A. Vào Start chọn Shut down 

B. Vào Start chọn Turn off Computer tiếp tục chọn Restart 

C. Vào Start chọn Turn off Computer tiếp tục chọn Stand By 

D. Không có đáp án đúng 

Câu 10 :Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm có mấy hàng: 
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A. 3;      

B. 4;      

C.5;      

D. 6. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B C A A A D C A C 

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 4 

TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Máy tính điện tử có thể dùng vào việc: 

A. Thực hiện các tính toán  

B. Hỗ trợ các công việc quản lí 

C. Khả năng lưu trữ lớn  

D. Cả đáp án A và đáp án B 

Câu 2: Để máy tính có thể xử lí, thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng: 

A. Bít 

B. Byte 

C. Kilobyte 

D. Megabyte 
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Câu 3: Theo em, có thể dùng máy tính điện tử vào bao nhiêu việc chính? 

A. 3  

B. 4  

C. 5  

D.6 

Câu 4: Đâu là Quá trình 3 bước: 

A. Xuất → Nhập → Xử lí B. Xuất → Xử lí → Nhập 

C. Nhập → Xử lí → Xuất  

 

D. Xử lí → Xuất → Nhập 

Câu 5: Điền thành phần còn thiếu vào “Mô hình xử lí thông tin” sau: 

Thông tin vào → …→ Thông tin ra. 

A. Xử lí  

B. Xử trí 

C. Lưu trữ  

D. Bộ xử lí trung tâm 

Câu 6: Khối chức năng nào được xem như là bộ não của máy tính? 

A. Bộ nhớ  

B. Bộ xử lí trung tâm 

C. Thiết bị vào  

D. Thiết bị ra 

Câu 7: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính: 

A. Hệ điều hành 

B. Vietkey 
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C. Phần mềm ứng dụng 

D. Microsoft Word. 

Câu 8: Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì? 

A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông. 

B. Sự ra đời của máy cơ khí. 

C. Sự ra đời của máy bay. 

D. Sự ra đời của máy tính điện tử. 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Phần mềm giải trí và trò chơi, không phải phần mềm ứng dụng. 

B. Phần mềm tiện ích tìm và diệt vi rút là phần mềm ứng dụng được sử dụng trên hầu hết 

các máy tính. 

C. Phần mềm ứng dụng là phần mềm giải quyết những công việc trong thực tiễn. 

D. Phần mềm ứng dụng là phần mềm tiện ích và cũng là phần mềm ứng dụng. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh. 

B. Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính. 

C. Thông tin có thể được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau. 

D. Máy tính không thể biểu diễn được ba dạng thông tin cơ bản: văn bản, âm thanh và hình 

ảnh. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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D A D B A B A D A D 

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 5 

TRƯỜNG THCS VỪNG A DÍNH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Thư mục có thể 

A. Chỉ có các tệp tin; 

B. Chỉ có các thư mục con; 

C. Có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng của đĩa; 

D. Chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin. 

Câu 2: Tên tệp thường có mấy phần? 

A. Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm; 

B. Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau; 

C. Chỉ có phần tên; 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 3: Khi biểu diễn đường dẫn người ta thường dùng kí hiệu nào để ngăn cách các thư 

mục và tệp tin? 

A. !; B. \; C. ?. D. /; 

Câu 4: Tệp là gì? 

A. Tệp là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên các thiết bị lưu trữ; 

B. Tệp là một phần của bộ nhớ trong được dành riêng để lưu trữ dữ liệu; 
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C. Tệp là tập hợp các kí tự được lưu trên đĩa cứng và có thể chỉnh sửa bằng chương trình 

soạn thảo văn bản Microsoft Word; 

D. Tệp là chương trình bất kì được lưu trên đĩa cứng. 

Câu 5: Khi luyện gõ mười ngón, trên bàn phím cần chú ý gì? 

A. Mắt nhìn lên màn hình; 

B. Nhìn vào các phím có gai; 

C. Các ngón tay gõ đúng phím quy định; 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 6: Vai trò của chuột trong máy tính là: 

A. Không thể thiếu; 

B. Có thể thiếu nhưng công việc sẽ kém hiệu quả; 

C. Không cần dùng chuột; 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 7: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành? 

A. Microsoft Word;  

B. Microsoft Internet Explore; 

C. Microsoft Excel.  

D. Microsoft Windows; 

Câu 8: Trên màn hình làm việc chính của Windows thường có 

A. biểu tượng thùng rác;  

B. thanh công việc; 

C. biểu tượng My Computer;  
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D. tất cả đều đúng. 

Câu 9: Trong cửa sổ My Computer thể hiện: 

A. Tất cả thông tin và dữ liệu có trong máy tính; 

B. Tất cả thư mục, tệp tin và các ổ đĩa. 

C. Các ổ đĩa; 

D. Tất cả các thư mục và tệp tin; 

Câu 10: Hệ điều hành tổ chức lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ như thế nào? 

A. Chỉ tổ chức lưu trữ chương trình, không tổ chức lưu trữ dữ liệu; 

B. Tổ chức lưu trữ chương trình trên một khu vực riêng, còn dữ liệu trên một khu vực riêng 

của thiết bị lưu trữ. 

C. Thông thường dưới dạng cây thư mục; 

D. Chỉ tổ chức lưu trữ dữ liệu, không tổ chức lưu trữ chương trình; 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A B A D B D D B C 

 

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 6 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN THỌ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Thông thường trên màn hình làm việc chính của Windows có: 
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A. Biểu tượng thùng rác (Recycle Bin) 

B. Biểu tượng My Computer 

C. Thanh công việc (Task Bar) 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 2: Nếu không có thời khoá biểu học tập thì em sẽ? 

A. Bị thầy cô giáo phê bình.  

B. Không biết địa điểm lớp của em. 

C. Không biết học môn gì.  

D. Cả B. và C. 

Câu 3: Muốn máy tính hoạt động được thì phải: 

A. Lắp ráp hệ điều hành vào  

B. Cài đặt hệ điều hành vào 

C. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm  

D. Tất cả sai. 

Câu 4: Thứ tự cài đặt các phần mềm nào sau đây là hợp lí? 

A. Windows, Mario, Mouse Skill  

B. Windows, Mouse Skill, Mario 

C. Mario, Mouse Skill, Windows  

D. Cả A. và B. 

Câu 5: Thông tin thường được lưu trữ ở: 

A. Trên các thiết bị lưu trữ  
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B. Trong bộ nhớ 

C. Cả A. và B. đúng  

D. Cả A. và B. sai. 

Câu 6: Mỗi máy tính: 

A. Chỉ có thể cài một hệ điều hành  

B. Có thể cài nhiều hệ điều hành 

C. Chỉ cài được hệ điều hành Windows  

D. Cả A. và B. đúng. 

Câu 7: Tệp (tập tin, File) là nơi chứa các thông tin về: 

A. Hình vẽ, tranh ảnh  

B. Nội dung các văn bản, các bức thư 

C. Các bài hát, các đoạn phim  

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 8: Thư mục luôn luôn có các thông số: 

A. Tên thư mục và thời gian tạo thư mục  

B. Tên, độ lớn và thời gian tạo thư mục 

C. Cả A. và B. đúng  

D. Cả A. và B. sai. 

Câu 9: Thư mục là nơi chứa: 

A. Các tệp  

B. Các thư mục con và tệp 
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C. Chỉ chứa các thư mục con  

D. Tất cả đều sai. 

Câu 10: Để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng? 

A. Internet Explore 

B. Phần mềm Turbo Pascal 

C. Windows Explore 

D. Chọn tệp, thư mục rồi ấn phím Delete. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C B D A B D A B C 

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 7 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU CẦU ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Để tìm kiếm thông tin trên các đĩa cần phải vào: 

A. My Documents  

B. My Computer 

C. Desktop  

D. Tất cả sai. 

Câu 2: Để dể dàng xử lí và thao tác với tệp, người sử dụng cần biết các thông tin nào của 

nó? 
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A. Thời gian khởi tạo, tên tệp  

B. Độ lớn của tệp, kiểu của tệp 

C. Cả A. và B. đúng  

D. Cả A. và B. sai. 

Câu 3: Thông tin thường được lưu trữ ở: 

A. Trong bộ nhớ  

B. Trên các thiết bị lưu trữ 

C. Cả A. và B. đúng  

D. Cả A. và B. sai. 

Câu 4: Muốn ghi đường dẫn thư mục phải dùng kí hiệu: 

A. / B. \ 

C. > D. < 

Câu 5: Đối với tệp trong máy tính nhiều tài khoản cá nhân, người sử dụng không thể: 

A. Sao chép từ máy này sang máy khác  

B. Di chuyển từ máy này sang máy khác 

C. Mở để xem bất kỳ tệp nào mình thích  

D. Tất cả sai. 

Câu 6: Thông thường trên màn hình làm việc chính của Windows có: 

A. Biểu tượng thùng rác (Recycle Bin)  

B. Biểu tượng My Computer 

C. Thanh công việc (Task Bar)  
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D. Tất cả đều đúng. 

Câu 7: Để máy tính điện tử hoạt động tốt thì: 

A. Chỉ nên cài một hệ điều hành  

B. Phải cài nhiều hệ điều hành 

C. Cả A. và B. Đúng  

D. Cả A. và B. Sai. 

Câu 8: Nếu không có thời khoá biểu học tập thì: 

A. Giáo viên không biết thời gian dạy.  

B. Giáo viên không biết lớp dạy. 

C. Học sinh không biết học môn gì.  

D. Cả A., B. và C. 

Câu 9: Muốn máy tính hoạt động được thì phải: 

A. Lắp ráp hệ điều hành vào  

B. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm 

C. Cài đặt hệ điều hành vào  

D. Tất cả sai. 

Câu 10: Cái gì điều khiển máy tính? 

A. Các thiết bị phần cứng. 

B. Hệ điều hành. 

C. Phần mềm ứng dụng. 

D. Cả A. và B. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C B B C D A D C B 

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 8 

TRƯỜNG THCS TRẦN CHÂN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là gì? 

A. Chỉ dẫn.     

B. Lệnh.     

C. Dữ liệu      

D. Thông tin 

Câu 2: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, được gán một tên đó là: 

A. Biểu tượng.     

B. Tệp.     

C. Bảng chọn.     

D. Hộp thoại. 

Câu 3: Thao tác nháy chuột là: 

A. Nhấp vào nút trái chuột rồi thả tay thật nhanh. 

B. Nhấn vào nút trái chuột giữ một lúc rồi thả tay. 

C. Nhấn vào nút phải chuột rồi thả tay thật nhanh. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 21 

 

D. Nhấn vào nút phải chuột giữ một lúc rồi thả tay ra. 

Câu 4: Phần mềm Windows của Microsoft là một 

A. phần mềm tạo ra các trang Web.     

B. phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu. 

C. hệ điều hành.     

D. chương trình soạn thảo văn bản. 

Câu 5: Tập truyện tranh cho em thông tin dạng nào? 

A. Dạng văn bản và âm thanh.     

B. Dạng hình ảnh. 

C. Dạng văn bản và hình ảnh.     

D. Dạng văn bản. 

Câu 6: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì? 

A. Không có khả năng tính toán nhanh.      

B. Khả năng lưu trữ còn hạn chế. 

C. Không có khả năng tư duy như con người.     

D. Chưa nói được như người. 

Câu 7: Lượng thông tin mà thiết bị lưu trữ có thể lưu được gọi là 

A. thời gian nhớ.     

B. tốc độ truy cập.     

C. mật độ lưu trữ.     

D. dung lượng nhớ. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 22 

 

Câu 8: Tên tệp nào sau đây không hợp lệ? 

A. Khối 6@.abc     

B. CP*U.ppt     

C. Tin học      

D. Đĩa cứng.doc 

Câu 9: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu thư mục con? 

A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ. 

B. Không chứa thư mục con, chỉ chứa các tệp tin. 

C. 100 

D. 10 

Câu 10: Chương trình máy tính là: 

A. Thời gian biểu cho các bộ phận của máy tính. 

B. Những gì được lưu trong bộ nhớ. 

D. Tập hợp các câu lệnh cho máy tính, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần 

thực hiện. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B A C C C D B A D 

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 9 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 
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MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Ba dạng thông tin cơ bản là dạng : 

 A. Văn bản   

B. Hình ảnh   

C. Âm thanh   

D. Cả A,B,C đều đúng 

Câu 2: Trình tự của quá trình ba bước là: 

 A. Input Xử lí Output   

B. Nhập Xuất Xử lí 

 C. Xuất Nhập Xử lí   

D. Xử lí Xuất Nhập 

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính 

 A. Bộ lưu diện(UPS)   

B. Bộ xử lí trung tâm(CPU) 

 C. Bộ nhớ trong(RAM)   

D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM) 

Câu 4: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau: 

 A. Khả năng tính toán nhanh, chính xác   

B. Làm việc không mệt mỏi 

 C. Khả năng lưu trữ lớn     

D. Tất cả ý trên 

Câu 5: Thiết bị xuất (output )của máy tính là gì? 

 A. Máy in.   

B. Bàn phím.   

C. Màn hình    

D. Màn hình, máy in. 

Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm: 

A. Bộ xử lý trung tâm(CPU);   

B. Bộ nhớ;   

C. Thiết bị vào/ ra;   

D. Cả A,B,C đều đúng. 

Câu 7: Đáp án nào sau đây là đúng: 
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 A. 7GB=7x1024x1024Byte   

B. 7GB=7x210x210x210Byte 

 C. 7GB=7x1024 Byte   

D. 7GB=7x210x210 Byte 

Câu 8.  Hoạt động thông tin bao gồm: 

A. Nhận và xử lí thông tin;   

B. Nhận , xử lí, trao đổi và lưu trữ thông tin; 

C. Xử lí thông tin;    

D. Nghiên cứu về máy tính. 

Câu 9.  Thông tin bảo khẩn cấp mà em nghe được trên đài truyền hình là thông tin 

loại nào nếu chủ thể tiếp nhận là em. 

A. Thông tin vào;    

B. Thông tin ra; 

C. Thông tin đang được xử lí;  

D. Thông tin từ xa. 

Câu 10: Người ta chia phần mềm thành hai loại chính: 

A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc.   

B. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. 

C. Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM. 

D. Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A B D D D B B A B 

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 6 – Số 10 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN CHÍ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN TIN HỌC 6 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1. Em hãy nêu định nghĩa tệp tin và một số loại tệp tin, cho ví dụ về từng loại tệp tin?
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Câu 2. Em hãy cho biết hệ điều hành có phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính hay 

không? Và không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được hay không? vì sao? 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN TIN 6 SỐ 10 

Câu 1:  

- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ 

- Các loại tệp tin: 

+ Tệp Hình ảnh, Ví dụ: Hình ảnh gia đình,…. 

+ Tệp âm thanh, Ví dụ: Bài nhạc,…. 

+ Tệp văn bản, Ví dụ: Bài thơ, bài báo,…. 

+ Các chương trình, Ví dụ: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng. 

Câu 2:  

- Hệ điều hành không phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính.  

- Không có hệ điều hành máy tính sẽ không hoạt động được vì hệ điều hành là phần mềm 

đầu tiên được cài đặt trong máy tính. 
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